
 

STT Mã số thuế Tên đơn vị Địa chỉ
Số lao 

động

Số 

tháng 

nợ

Số tiền nợ BHXH, 

BHYT, BHTN

1 0108975996 Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Thái Hương Lô CN -2 , KCN Phú Nghĩa, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 119 3 623.077.673

2 0500581666 Công ty Cổ phần Huyền Anh thôn Giáp Ngọ, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 128 2 410.473.040

3 0108308784 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp trường An Sinh
Cụm công nghiệp Phú nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ,TP 

Hà Nội
113 3 353.821.644

4 0110659451 Trường Mầm Non tư thục Hoa Trạng Nguyên Thôn Xuân Sen, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 45 4 316.309.738

5 2600104004 Liên đoàn địa chất Tây Bắc Xuân Mai, chương mỹ- hà nội. 43 2 260.907.382

6 0101731327 Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm Lô CN9, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 38 4 206.373.966

7 0100968073 Công ty TNHH Vải Sợi Khúc Tân Cụm CN Ngọc Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 50 3 204.323.054

8 0500571259 Công ty Cổ phần Xuân Mỹ Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 28 2 146.957.502

9 0106040789 Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh Tổ 1, Khu Xuân Hà, TT Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 44 2 146.105.347

10 0103702716 HTX nông nghiệp Đông Sơn - Chương Mỹ- Hà Nội. 15 4 126.742.689

11 0108791276
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG AN 

HƯNG
Thôn Trung Cao, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 15 6 116.806.207

12 0105376176 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh TTC Việt Nam
Tầng 2, số nhà 133 phố Chợ - Xã Quảng Bị - Huyện Chương Mỹ - Hà 

Nội
4 18 112.272.997

13 0107633453 CÔNG TY CỔ PHẦN EDRIC
Km23 + 500, Quốc lộ 6, Điểm công nghiệp xã Tiên Phương, Xã Tiên 

Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
14 4 103.729.902

14 0110661122 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ MẠNH CƯỜNG
Số nhà 10, tổ 11, thôn Trí Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội
18 4 103.156.034

15 0109712703 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & DỊCH VỤ HTC
Xóm 3 Thôn Phương Bản, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
29 2 99.121.831

16 037183000512
TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG HOA MAI BÊ TÔNG 

HUYỆN CHƯƠNG MỸ

Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
27 2 97.835.008

17 0102360516 Công ty CP Nội thất Mái ấm Việt Đội 4, thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 2 30 94.281.891

18 0106484223 CÔNG TY TNHH RONYAMA VIỆT NAM
Tổ 4, khu Tân Bình - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - TP 

Hà Nội
13 4 90.176.777

19 0104495646 Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Đoàn Gia Số 3 Tiên Sơn, Tổ Bắc Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 24 2 86.203.750

20 0500428435 Công ty CP Công trình Giao thông Thăng Long Số 234C, Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 8 6 84.638.622

21 0106868558 Công ty TNHH Fujigiken Việt Nam
Lô CN-A3,KCN Phú Nghĩa,Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. 

Hà Nội
1 10 83.820.428

22 0110370726 Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Đại An
Số nhà 93, tổ 3, Khu Tân Xuân - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương 

Mỹ - Hà Nội
19 3 81.965.161

23 0500462669 Công ty TNHH Quỳnh Khôi
Tổ 6 Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
2 12 79.902.543

24 0109328141 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật cơ khí TK
Khu Cửa Đình, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội
2 25 77.197.000
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25 0104066904 Công Ty TNHH SX và TM Hoàng Linh Anh Thôn Cao Sơn Xã Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Nội 21 2 75.081.707

26 0106744094 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HẢI HƯNG
Thửa đất số 00, điểm công nghiệp -TTCN - Thị trấn Chúc Sơn - 

Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
7 7 73.971.327

27 0107777695 Công ty TNHH Bảo vệ Lâm Sơn Động
Thôn Quan Châm, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội
21 2 73.052.160

28 0500589231 Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang Thôn Gò Đậu, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1 40 73.011.669

29 0110423248 Công ty cổ phần Trần Nhôm Việt Thôn Phú Hữu 2 - Xã Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 21 70.397.054

30 0106902706 Công ty TNHH đầu tư và TM Thái Hương KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, H Chương Mỹ, TP Hà Nội 15 3 69.852.936

31 0109301693 Công ty CP đầu tư kiến trúc và nội thất Sông Việt
Xóm Đoàn Kết, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
3 17 69.040.471

32 0109155876 Công ty TNHH WOOD LINE Thôn Văn Phú, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội 13 3 67.957.304

33 0106660101 Công ty TNHH mây tre Minh Khôi Xóm Gò Đậu, xã phú Nghĩa, H Chương Mỹ, TP Hà nội 1 30 67.949.317

34 0500535010 Công ty Cổ phần Tiên Viên xã Đại Yên- Chương Mỹ- Hà Nội 20 2 67.873.200

35 0105787666 Công ty TNHH một Thành Viên Đào Phát
Km 22+800, quốc lộ 6A, thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội
2 26 67.403.142

36 0106363229 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu An Vĩnh Hưng
Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội
12 4 65.755.952

37 0107765361 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đầu Tư Linh Dương Xóm Trại Hạ, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 18 2 65.412.916

38 0102041485 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hán Long Điểm CN&amp;TTCN Ngọc Hòa, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 17 2 65.408.000

39 0500415179 Công ty TNHH Tiger Lily Việt Nam Lô CN -A2 Khu CN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 19 2 64.569.600

40 0109483330 Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ Minh Châu Xóm Xá, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4 8 63.196.303

41 0700773781 Công Ty TNHH Icons Việt Nam
Km25.5 Thôn NGhĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Tp.Hà 

Nội
10 5 63.134.042

42 0108243463 Công ty TNHH thế giới số Hải Anh Thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 34 60.802.381

43 0108397505 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TG VIỆT NAM Đội 01, Thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3 7 59.841.620

44 0108685888 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI KHÔI MINH
Số 90, Tổ 11 - Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
1 24 57.980.778

45 0107408458 Công ty TNHH điêu khắc Thắng Cảnh Thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3 17 56.325.235

46 0108341125
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM KHÍ 

HÙNG DŨNG

THÔN NGHĨA HẢO, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, 

HÀ NỘI
3 12 56.001.875

47 0500570872 Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Minh Đạo
Thôn Yên Trường , Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
3 10 55.890.478

48 0106287088 Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật cơ điện Việt Phát Số 44, tổ 5 khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 16 2 55.867.133

49 0104631377 Công ty Cổ phần Sữa Xuân Mai Tiểu khu CK2, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 16 3 55.390.743

50 0106776522 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Khang
Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
1 32 54.466.797

51 0105837726 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA LONG NINH
XÓM NÚI, THÔN CAO SƠN, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
1 38 54.332.235

52 0500593340-002
Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển 

Thủy lợi Sông Đáy
xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 14 2 54.246.290

53 0110141451 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng quốc tế Nam Phong
Số 144 thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
2 14 53.730.510

54 0107809280 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Trường An Phát
Thôn Yên Cốc, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
1 31 53.712.537

55 0104516173 Công ty TNHH Tuấn Tường Thôn Phúc Cầu - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - TP.Hà Nội 11 3 53.135.078

56 0109480523 Công ty TNHH vận tải bơm bê tông Minh Khang Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3 12 52.928.915

57 0104263934
Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Hải 

Hưng
Thôn Miếu Môn xã Trần Phú huyện Chương Mỹ Hà Nội 8 4 52.833.929

58 0106853907 Công ty TNHH Mây tre SA PA Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 8 4 52.726.676



59 0109919592 Công ty TNHH sản xuất và thương mại JPP
Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
5 6 50.523.285

60 0106005047 Công ty cổ phần Thiết Tài Thái Hòa, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 3 11 50.503.906

61 0106604555 Công ty TNHH Kinh Doanh Vận Tải Tổng Hợp Thành Long
Số nhà 5, ngõ 1A, Tổ 5 Khu Chiến Thắng, TT Xuân mai, Chương Mỹ, 

Hà Nội
5 7 49.386.217

62 0110086440 Công ty TNHH thiết bị công nghệ Lê Hiếu Số 131 Phố Chợ, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội 1 28 49.095.109

63 0107805991 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Chi
Thôn An Hiền, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
1 28 49.026.477

64 0108698453 Công ty TNHH quảng cáo và nội thất Minh Tâm Đội 1, Thôn Cao Sơn, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 3 10 48.835.792

65 0109957904 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HITECH HÀ NỘI Cụm 6, Thôn Phương Hạnh, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 5 5 47.962.337

66 0110700540 Công ty CP CARPETS & RUGS Việt Nam
Số 11 Tổ dân phố Giáp Ngọ, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
1 8 47.264.207

67 0108750054 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thảo Nguyên Xanh
Thôn Phú Bến, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
1 28 47.173.367

68 0108631547 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T'OR GLOBAL
xóm Trại Hiền, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
14 2 47.050.416

69 0500560289 Công ty TNHH mây tre Nhật Minh
Thôn An Thượng, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
3 10 46.964.761

70 0106992675 Công ty CP IN NEWLIFE Hà Nội
Số 21 ngõ 90 tổ dân phố 18, Trung Văn, Phường Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
12 3 46.557.904

71 0500577620 Công Ty TNHH Mây Tre Thăng Long Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 7 4 45.933.194

72 0106192622 Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Trung Thành Thôn Văn La, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 8 4 45.815.973

73 0105673429 Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khởi Nghiệp Xóm Nội, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2 9 45.007.454

74 0106837091 HTX nông nghiệp Hữu Văn - Chương Mỹ- Hà Nội. 7 4 44.671.617

75 0104110092 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Yên Số 137 Yên Sơn, TT.Chúc Sơn, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội 1 16 44.404.092

76 0109990919 Công ty TNHH Nhôm kính Trường Thành Hà Nội
Thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội
1 25 44.327.905

77 0108235751 CÔNG TY TNHH HÀ THANH THÁI VIỆT NAM
THÔN LONG CHÂU MIẾU, XÃ PHỤNG CHÂU, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
3 9 44.107.812

78 0108181841
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MÂY TRE 

ĐAN TẤN ANH

THÔN ĐỒI 2, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, 

TP HÀ NỘI
4 9 44.082.799

79 0107998422 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Bùi Vũ 17A Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 25 43.516.639

80 0108551690 HTX nông nghiệp Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ- Hà Nội. 7 4 43.264.623

81 0108951427
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI 

THẮNG

Xóm Đồi, thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội
14 2 42.708.807

82 0106475853 CÔNG TY TNHH MÂY TRE SÁNG TẠO
THÔN II, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ 

NỘI
4 4 42.694.187

83 0107671875 Công ty TNHH Sản xuất Nội thất Minh Phát Thôn Thanh Trì - Xã Đông Sơn - huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 12 3 41.716.840

84 Không có Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sơn Ca
Số nhà 36, tổ 245, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành 

Phố Hà Nội
9 4 40.755.035

85 0109948579 Công ty TNHH nhà hàng SEOUL BOSS Việt Nam
: Số 69, Tổ 3, Khu Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
6 4 39.885.967

86 0109142877 Công TY TNHH Lưu Thanh
Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội
10 3 39.637.036

87 0108908566 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Anh GROUP Thôn Lam Điền, Xã lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 8 3 39.458.942

88 0109691813 Công ty CP sản xuất và thương mại cơ khí Anh Quân
Cụm 7 Thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - 

Hà Nội
3 8 38.648.039

89 0110441938 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH CPS
Thôn Văn Phú, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
4 4 38.599.323

90 0105932183 Công ty TNHH cơ điện Thái An Thôn Tiến Phối, Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội 7 3 38.583.336



91 0109847845 Công ty CP phát triển hạ tầng và dịch vụ giáo dục Việt Nam
Tổ 2 Khu Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
10 2 37.486.966

92 0107759343 Công ty TNHH vật liệu bao bì nhựa IFC
Lô CN - 3.1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện 

Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
6 3 36.860.136

93 0110018458 Công ty TNHH cơ nhiệt Lê Tuấn Thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 2 11 36.765.723

94 0109920904 Công ty Cổ Phần Thép Xây Dựng và kim khí Hà Tây Khu Ao Thơm, Thôn Đồng Du, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, 7 3 36.612.270

95 0500444116 Công ty CP Sản xuất và Thương mại HT xã Tiên Phương, Chương Mỹ- Hà Nội. 5 4 36.583.074

96 0110155888 CÔNG TY TNHH TRANG HUYỀN MY
Số nhà 54, Tổ 1, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
3 10 36.543.549

97 0104955558 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Đức Số 30A, tổ 4, khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 5 4 36.445.445

98 0109450342 Công ty CP kiến trúc nội thất LIM HOUSE Thôn An Mỹ, Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5 4 36.124.428

99 0110246662 Công ty cổ phần cây xanh cảnh quan TAT
Tổ 3, Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 17 35.926.362

100 0109364904 CÔNG TY CỔ PHẦN MÂY TRE ĐAN TÂN TIẾN Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 13 2 35.871.616

101 0109941252 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐT VÀ PT DV PHÚC LONG
Khu Đồng Tía, Xóm Xá, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
4 7 35.736.916

102 0107850218 Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu gỗ Toàn Cầu Thôn Yên Trường, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 10 3 35.481.616

103 0101734215 Công ty TNHH F Life Việt Nam
Khu trung Tâm, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội
1 20 34.066.217

104 0109523248
Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại thiết bị máy công 

trình Hà Nội

Đội 5, thôn Ứng Hòa, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
4 5 34.044.778

105 0106571807 Công ty TNHH MC Thái Sơn Xuân Mai Thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 9 3 34.043.872

106 0107720057 Công ty CP ĐTXD và SXTM Hoàng Long Thôn Ứng Hòa, Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 5 4 34.031.738

107 0500594714
Cty TNHH 1 TV Thương mại và phát triển công nghệ Minh 

Hiếu
TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 16 33.710.757

108 0105562895 Công ty TNHH xây dựng và phát triển Long Minh
Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
2 11 33.556.044

109 0110600948 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT FCO
Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
4 5 33.475.731

110 0110909976
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THIẾT BỊ 

GIÁO DỤC

Thôn Xuân Thủy, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
6 3 33.445.418

111 0108290343
Công ty TNHH đầu tư phát triển và kinh doanh xây dựng Tiến 

Thành
Thôn Tiến Phối - Xã Thanh Bình - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 8 2 32.683.920

112 0107301553 HỢP TÁC XÃ HỮU CƠ CHƯƠNG MỸ Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ , Hà Nội 10 2 32.625.540

113 0108180862 Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ mây tre Khang Thịnh
THÔN ĐỒI 3, XÃ ĐÔNG PHƯƠNG YÊN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, 

HÀ NỘI
7 4 32.422.569

114 0500446508 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LẬP HƯNG Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5 4 32.217.567

115 0106874946 Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nosta số 96 khu đất dịch vụ Xa La phường Phúc La quận Hà Đông, Hà Nội 7 3 31.915.072

116 0107017694 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Fly Việt Nam Xóm Gốm, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 1 16 31.856.455

117 0107483180 Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Tuyết Anh
Số nhà 43, tổ 3 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
1 18 31.690.901

118 0108685870 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Minh Nhật Thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 2 10 31.633.789

119 0107712200 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG JSCONS
Thôn Long Châu San, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành 

Phố Hà Nội
2 9 30.879.595

120 0105411977 Công ty TNHH sản xuất và thương mại nhựa Trường Thịnh Cụm CN Ngọc Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 5 4 30.590.382

121 0104367468 Công ty TNHH công nghệ Đông Tây số 36 Khu Yên Sơn thị trấn chúc sơn huyện Chương Mỹ Hà Nội 9 2 30.585.600

122 0106744094
Người nước ngoài CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HẢI 

HƯNG

Thửa đất số 00, điểm công nghiệp -TTCN, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện 

Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
2 7 29.900.656

123 Không có MST Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mặt trời xanh Thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3 7 29.738.117



124 0106776554 Công ty CP xây dựng và nội thất HomeGroup
Đội 1, Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
6 3 29.662.178

125 0104223177 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hồng Phong xóm Giữa, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 4 4 29.592.814

126 0107703478
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tổng Hợp Đạt 

Phát
Thôn Gò Cáo - Xã Thủy Xuân Tiên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 4 4 29.523.646

127 0107838316 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thuận Phong Thôn Phụ Chính - xã Hòa Chính- huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 1 16 29.506.689

128 0107427806 Công ty TNHH Quảng Cáo và Xây Dựng Đức Phú
Thôn Tiên Trượng xã Thủy Xuân Tiên Huyện Chương Mỹ Thành 

Phố Hà Nội
4 4 29.270.505

129 0108471406 Công ty TNHH giáo dục Ngọc Toàn Thôn Đông Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 4 4 28.927.914

130 0108523365 Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Hoà - Chương Mỹ- Hà Nội. 5 4 28.872.741

131 0107346000 HTX nông nghiệp Nam Phương Tiến - Chương Mỹ- Hà Nội. 4 5 28.325.177

132 0107907672 Công ty TNHH FEDERAL VIỆT NAM Thôn Nam Sơn, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 2 9 28.163.474

133 0110656764
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI VTC

Số 48 tổ 6, Xóm Đồng Vỡ, Thôn Gò Cáo, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội
4 4 27.791.513

134 0500435545 Công ty CP khai thác xây dựng Nam Sơn
Km 6 + 500 ngã Tư đường 21A, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà 

Nội
4 4 27.727.181

135 0110006117
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ GM-

TECH VIỆT NAM

Khu Hoà Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
5 4 27.657.539

136 0104935992 Công ty CP giáo dục Tân Hoàng Gia
Xóm Nội, khu Ninh Kiều, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

Thành Phố Hà Nội
4 4 27.653.945

137 0108906664 Công ty TNHH khảo sát đo đạc và đầu tư xây dựng Hải Phát
Số nhà 126, thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
4 4 27.557.283

138 0110054826 Công ty CP đầu tư và phát triển Ánh Dương VN
Xóm Thượng, Thôn Đạo Ngạn, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
4 4 27.431.486

139 0108558897 HTX nông nghiệp Ngọc Hoà - Chương Mỹ- Hà Nội. 4 4 27.411.831

140 0106530173 Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Toàn Cầu Km 29, xã Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội 8 2 27.405.677

141 0109947085 Công ty TNHH  đầu tư phát triển Đức Phú
Cụm 7 thôn Phượng Nghĩa - Xã Phụng Châu - Huyện Chương Mỹ - 

Hà Nội
4 4 27.313.910

142 0106919259
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ MỸ PHẨM 

TẦM NHÌN MỚI

Thôn Thượng, Xã Hồng Phong, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
5 4 27.154.436

143 0106344699 Công ty cổ phần Thiết bị chuyên dùng Việt Nam
Khu Đồi Tròn, cổng phụ 308, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội
5 2 26.880.000

144 0110425527 Công ty TNHH Hóa Chất Quốc Tế Việt Ý
Xóm Đình, TDP Giáp Ngọ, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

Thành Phố Hà Nội
4 4 26.757.651

145 0108539950 HTX nông nghiệp Thanh Bình - Chương Mỹ- Hà Nội. 6 3 26.660.484

146 0106473535 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phước Lộc Số nhà 107, Tổ 3, Khu Tân Bình, TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 6 3 26.481.972

147 0109331218 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NGỌC KHIÊM Thôn Hai Năm, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 3 6 26.153.970

148 0106868477 Công ty TNHH Tiến Đệ Thôn Khê Than, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 16 26.129.003

149 0109697237 Công ty cổ phần bê tông An Thịnh Phát Thôn Cả, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 8 2 26.112.000

150 0108374716
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP KIM HOÀNG

Khu Hòa Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
1 10 26.068.361

151 0105141907 Công ty TNHH Phú Đại Lâm thôn Phú Mỹ, xã Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 3 4 25.860.867

152 0108471597 Công ty CP phát triển nhà cổ Tâm Linh Việt
Xóm Đồi, thôn Phù Yên - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà 

Nội
7 3 25.608.258

153 0108714634 Công ty TNHH LUẬT MVA VIỆT NAM
LIỀN KỀ 3-04 KHU ĐÔ THI LỘC NINH, THỊ TRẤN CHÚC SƠN, 

HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
7 3 25.120.620

154 0103759060 HTX nông nghiệp Đông Phương Yên Xã Đông Phương Yên- Chương Mỹ- Hà Nội. 9 2 24.965.950

155 0107447591 Công Ty TNHH cơ khí điện tự động hóa Trung Dũng Yên Khê, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 7 2 24.425.724

156 0110840900 CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THANH TUẤN
Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
3 3 24.404.159

157 0103948357 Công ty TNHH dịch vụ ăn uống và tổ chức sự kiện Thành Đạt Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 5 3 24.249.979



158 0106107031 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ BẢO LINH Thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, Chương mỹ, Hà Nội 7 3 23.964.981

159 0109974240 VIỆN NGHIÊN CỨU TƯ VẤN CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ
Thôn Thuần Lương - Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Chương Mỹ - Hà 

Nội
2 5 23.522.936

160 0107600747 Công ty TNHH 84 TRANSPORT Thôn Lam Điền - Xã Lam Điền- Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội 2 11 23.514.759

161 0110514618
CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VÀ NỘI THẤT 

BBAV

Thôn Long Châu Miếu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
8 2 23.061.979

162 0106217299 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tiến Dũng Thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 4 4 22.949.655

163 0108690077
Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư xuất nhập khẩu 

UMI Food

Xóm Đồi, thôn Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
3 3 22.130.938

164 0500443169 Công ty TNHH Thương mại Nam Phương Chợ Cá, Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 1 9 21.952.004

165 0110360333 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ SH WOOD Xóm Bụa, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2 4 21.852.364

166 0110329693 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÀ NỘI
Xóm 2, Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà 

Nội
1 12 21.815.891

167 0106790608 Công ty TNHH Thương Mại Thắng Huyền
Số 154 tổ 5 Khu Chiến Thắng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội
3 4 21.744.285

168 0103186652 Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận tải Đại Thành Xã Trần Phú, huyện Chương mỹ, Hà Nội 3 4 21.486.677

169 0106508185 Công ty CP thương mại và dịch vụ Hoàng Hà Anh Thôn Miếu Môn - Xã Trần Phú - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 3 4 20.841.786

170 0500557906 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Trường Phú Xóm Mới, Xã Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội 4 4 20.756.804

171 0107630685 Công ty TNHH xây dựng và thiết bị vật tư Hoàng Anh Thôn Tân An, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội 2 6 20.686.818

172 0108583893 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng ATC Việt Nam Thôn Phú Hữu 2, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 6 3 20.648.150

173 0110864524
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUANG 

TRƯỜNG

Đường Hồ Chí Minh, Thôn Văn Sơn- Xã Hoàng Văn Thụ- Huyện 

Chương Mỹ- TP Hà Nội
6 2 20.633.600

174 0108230993 Công ty TNHH Cảnh Quan Greenlife Tổ 5, Khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 3 4 20.612.038

175 0110883855 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XANH LTQ
Xóm 2A, Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
5 2 20.538.368

176 0109585533 Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp Hữu Văn
Thôn An Thuận 1, Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội
3 4 20.485.433

177 0107129510 Công ty TNHH khảo sát đo đạc và xây dựng Hà Nội Thôn Cao Sơn, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 3 4 20.347.823

178 0108980393 CÔNG TY TNHH UTC VIỆT NAM XÓM TRẠI, XÃ TỐT ĐỘNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 1 11 19.950.615

179 0108530796 Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng ATT
Thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
6 2 19.950.050

180 0107641912 Công ty TNHH xây lắp cơ điện Hoa Mai số nhà M32, Khu tập thể nhà máy A40, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 7 2 19.927.153

181 0107598618 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ BÁCH
ĐỘI 13 NÔNG TRƯỜNG LƯƠNG MỸ, XÃ TRẦN PHÚ, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
1 12 19.862.772

182 0107516044 Công ty TNHH công nghệ và sản xuất Thái An
THÔN PHÚ HỮU 2, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ 

NỘI
5 3 19.586.444

183 0106815771 Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Thịnh Vượng Thôn Đồi Chè - Xã Thanh Bình - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 3 4 19.436.310

184 0110513967 Công ty TNHH WE STORY
Cụm 7, thôn Phượng Nghĩa, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 5 19.399.323

185 0107649502 Công ty TNHH quản lý đất đai Hồ Thật Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 3 4 19.319.502

186 0109543621 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI PHÁT
Số 73, phố chợ Quảng Bị, thôn 1, đội 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
4 4 19.279.729

187 0109719515 Công ty CP kỷ nguyên công nghệ ERAMIC
Cụm CN và Tiểu thủ CN Ngọc Hòa, Thôn Ngọc Giả, Xã Ngọc Hòa, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
6 2 19.230.720

188 0109764701 Công ty TNHH máy công trình Tân Bình
Số nhà 92 ngõ 4 tổ 6, Tổ dân phố Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
3 4 19.222.463

189 0107621497
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

NHÀ XINH

Số 5A, Tổ 3 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân  Mai, huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
3 4 19.205.573

190 0108761345 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại HTK
Số 31b tổ 6 Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 10 19.201.136



191 0500590131 Công ty TNHH Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động Việt Nam
Thôn Nam Sơn - xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Thành 

phố Hà Nội
4 3 19.178.219

192 0105041405 CÔNG TY TNHH CHẾ TÁC ĐỒ ĐÁ TRANG THỊNH VƯỢNG Chùa Trầm, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 4 3 19.167.317

193 0108893253
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và kinh doanh thương mại 

Bình Phương Phát
Thôn Xuân Trung, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.hà Nội 1 10 18.757.864

194 0107847504 Công ty TNHH xây dựng lắp đặt và đầu tư An Bình
Xóm Tân Trung, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
1 10 18.606.359

195 0500508994 Công ty CP đầu tư và phát triển Nam Sơn ĐCN-TTCN Tân Tiến, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 3 4 18.517.647

196 0108167879 CÔNG TY TNHH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ
Số 1, ngõ 3, thôn Ninh Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
1 8 18.501.100

197 0109427463 Công ty CP xuất nhập khẩu bao bì Ngọc Sơn
Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
4 4 18.242.902

198 0104304612 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN VÀ THƯƠNG MẠI TG
THÔN NGHĨA HẢO, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, 

HÀ NỘI
1 11 18.114.682

199 0105841313 Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Thái Tuấn
Số 67, tổ 4, khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
5 2 18.008.956

200 0105185541 CÔNG TY TNHH PHÚ LỰC GIA
THÔN TIÊN LỮ, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ 

NỘI
3 3 17.972.516

201 0110015665 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật cao Hợp Lực
Đội 3, Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
5 3 17.853.569

202 0106909437 Công ty TNHH thủ công mỹ nghệ Lê Phong
Số 10 LK2, Khu đô thị lộc ninh Singashine, Thị trấn chúc sơn, Huyện 

Chương Mỹ, TP Hà Nội
3 5 17.680.588

203 0110286048 Công ty TNHH vận tải xây lắp và dịch vụ tổng hợp Việt Mỹ
Km số 26 ,Quốc lộ 6A ,Thôn Nghĩa Hảo – Xã Phú Nghĩa - H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội
6 2 17.605.849

204 0109534585 Công ty CP dịch vụ phòng cháy chữa cháy Hải Đăng
Khu Lò Gạch, thôn Quán Gió, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
4 4 17.369.928

205 0108220201 Công ty TNHH thực phẩm Lương An
Thôn Xuân Linh, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
5 2 17.164.800

206 0108790843 Công ty CP tập đoàn xuất nhập khẩu A GROWN Thôn Liên Hợp, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 5 2 17.158.758

207 0110820502 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG DOUBLE HAPPY
AH13- QL6, Đội 5, Thôn Cao Sơn, Xã Tiên Phương, Huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội
2 5 17.133.121

208 0109751621 Công ty cổ phần lắp máy xây dựng và thương mại Thiên Phát Thôn Mỹ Hạ, - Xã Hữu Văn .- Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 4 16.914.390

209 0106856418 Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Nông Nghiệp Thủ Đô Thôn Đông Tiến- xã Tân Tiến -Huyện Chương Mỹ-thành phố Hà Nội 7 2 16.644.038

210 0109605557 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HLH Việt Nam Đội 1 Đồng Nanh - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 10 16.559.133

211 0108515565 HTX nông nghiệp Trường  Yên Trường Yên- Chương Mỹ- Hà Nội. 5 2 16.388.114

212 0106158928 Công ty cổ phần A9 MEDIA Khu Bình Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 3 3 16.303.785

213 0110251937 Công ty TNHH xây lắp cơ điện Hà Thành
Xóm Chùa, Thôn Chúc Lý. - Xã Ngọc Hòa - Huyện Chương Mỹ - Hà 

Nội
5 2 16.046.581

214 0108785882
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT & THANG MÁY 

SORA

Thôn Thanh Nê , Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
5 2 16.025.600

215 0105271053 Công ty TNHH Thương Mại ánh Sáng Ngọc Việt Thôn Non Nông, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2 4 15.954.387

216 0109991260 Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Thái Hương
Lô CN-2 KCN Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
3 4 15.901.720

217 8177687908 Phòng khám Đa khoa số 21A Xuân Mai Số 21, tổ 7, khu Xuân Hà , TT Xuân Mai, Chương Mỹ 2 5 15.802.740

218 0108898325 Công ty TNHH xây dựng đô thị Hưng Thịnh thôn Thanh Trì, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2 4 15.742.012

219 0105399448 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hội Thái Số nhà 5 Tổ 5 khu Tân Bình TT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 5 2 15.718.892

220 0110144533 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MVC
A8 Khu lô 8, đường Hồ Chí Minh, thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương 

Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
2 4 15.439.729



221 0107373068 Công ty CP tư vấn và thiết kế nội thất An Huy Xóm 1, thôn Hợp Nhất - Xã Văn Võ - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 3 4 15.247.125

222 0107125770 Công ty TNHH Lê Ánh Nam
Thôn Chúc Đồng 1, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội
3 4 15.109.829

223 0108379986 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMT
Số 03 tổ dân phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
3 3 15.106.771

224 0105414093 Công ty cổ phần thiết bị giải pháp công nghệ Đức Thiện Xóm Nội - Thị trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 1 6 15.032.242

225 0100529622-001
TT NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO CN TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Thôn Ninh Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, T.P Hà Nội 3 3 14.804.655

226 0110780602 CÔNG TY TNHH MÂY TRE THÁI HÒA
Xóm Chùa, Thôn Trung Hoàng, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
3 3 14.782.756

227 0106902287 Công ty Cổ phần Sơn Nam Hải Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 1 10 14.782.493

228 0108545418 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI STONE
Số 4 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt 

Nam
1 9 14.777.946

229 Không có NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP SẮC MÀU
ĐỘI 4, THÔN SƠN ĐÔNG, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, TP HÀ NỘI
3 3 14.678.614

230 0110354763 CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI TRIỆU PHÚ
Số nhà 11 đường ngõ trại 3 thôn Trung Vực, Xã Thượng Vực, Huyện 

Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
3 3 14.651.835

231 0101461800
CÔNG TY TNHH DỆT LEN XUẤT NHẬP KHẨU HIỀN 

GIANG
Đội 4, thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 4 14.610.732

232 0108958084 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÂY TRE HÀ NỘI
THÔN YÊN KIỆN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
4 2 14.586.418

233 8741311621002 LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP NỤ CƯỜI CỦA BÉ Thôn Phương Hạnh, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3 4 14.480.257

234 0107372924
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ XÂY 

DỰNG VIỆT HÀN

Số 39, TDP Yên Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
3 3 14.364.042

235 0105006182 Công ty TNHH xăng dầu Quang Phát Xóm Nứa, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 4 2 14.349.756

236 0500467096 Công ty CP Xây dựng- Thương mại Cát Thành thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ- Hà Nội. 2 4 14.180.200

237 0109956202
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐỨC PHÁT

Xóm nội, Thôn Đạo Ngạo, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, TP Hà 

Nội
2 4 14.153.085

238 0107362806 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ Việt Anh
Xóm Cấp Tiến, thôn Võ Lao, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội
4 2 14.116.426

239 0104794043 Công Ty TNHH TMDV Tổng Hợp Thuận Phong KM 28 +100, Đông Phương Yên- Chương Mỹ- Hà Nội 1 9 14.114.645

240 0106508273 Công ty TNHH Cơ Điện Minh Phúc xóm Chùa, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2 4 14.110.564

241 0109989663 Công ty TNHH sản xuất thương mại Dũng Thành Nam
Cụm 5, thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội
4 2 14.080.000

242 0110380668
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH ĐỨC

Thôn Thanh Trì, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
4 2 14.080.000

243 0110429320 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK Á ĐÔNG Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2 5 13.976.605

244 0106345533 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và xây dựng Bảo An Đội 6, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 5 13.971.166

245 0110641461
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO TRUNG CƯỜNG
Số 169 Thôn 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 4 13.957.912

246 0108100761 Công ty TNHH  TM&DV Gia Khoa Thôn Bài Trượng - Xã Hoàng Diệu - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 4 13.890.940

247 0110651854 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI PHƯƠNG HIỀN
Số 93 tổ 3, tổ Dân phố Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương 

Mỹ, TP Hà Nội
3 3 13.847.130

248 0109315657 Công ty TNHH sản xuất thương mại và vận tải Hải Phát
Thôn Văn Sơn, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
2 4 13.773.656

249 0110652784
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KỸ THUẬT 

XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH
Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 4 13.754.982

250 0108806719
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN HẠNH 

HƯƠNG
Xóm Đầm Bung, Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội 2 4 13.655.627



251 0107593338 Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Kampus
Xóm Mới, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
1 7 13.640.671

252 0110828607 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT HÀ TÂY Thôn Đồi 1, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 3 13.640.640

253 0108489900 HTX nông nghiệp Phú Nghĩa - Chương Mỹ- Hà Nội. 6 2 13.597.692

254 0105253752 Công Ty TNHH Tranh Nội Ngoại Thất Thôn 11- Núi Sáo- Mỹ Lương- Chương Mỹ- Hà Nội 2 4 13.499.513

255 0106674425 Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xử lý nước Chi Anh Thôn Long Miếu Châu, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội 2 4 13.328.248

256 0104213443 Công ty TNHH kinh doanh sản xuất đồ gỗ Tiến Đạt Thôn Trung Tiến - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 4 13.115.359

257 0107122353
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH 

THÀNH ĐẠT

Số 103A, Tổ 1, Khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà 

Nội
1 9 13.092.122

258 0109558184
Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hưng 

Thịnh

Xóm Giao, Thôn Mỹ Lương, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 9 13.040.947

259 0104968934 Công ty TNHH CFAS Số 74 Bắc Sơn - TT Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - Tp. Hà Nội 2 5 13.019.866

260 0104967828
Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Trường 

Minh

Xóm Nứa, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
2 4 12.999.373

261 0109802410 Công ty CP tư vấn xây dựng và đào tạo Huy Châu Thôn 1 - Xã Đại Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 4 3 12.972.737

262 0108085030 Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Lâm nghiệp Việt Số 8 - Tổ 4 - khu Tân Xuân - TT Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội 6 2 12.960.000

263 0107443533 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Quý Phong Thôn Đồi 3 - Xã Đông Phương Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 8 12.904.511

264 0104986235
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng 

Nam Việt
Xóm Đường, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, TP hà Nội 2 5 12.894.660

265 0110361217 Công ty TNHH Bình Minh ICLOUD
Xóm Đông, Thôn Phụ Chính, Xã Hòa Chính, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
2 4 12.866.441

266 0107792439 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh thép Thành Đạt
KM 24, QUỐC LỘ 6A, XÃ TIÊN PHƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG 

MỸ, HÀ NỘI
1 7 12.844.590

267 0109954029 Công ty TNHH sản xuất nội thất Giang Đông
Xóm Đông, thôn Chúc Lý, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
2 4 12.821.543

268 0109935555 Công ty TNHH Dịch vụ cây xanh Hoàng Kim
Thôn Duyên Ứng, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
4 2 12.820.480

269 0109219495
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ MINH DƯƠNG

Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà 

Nội,
2 4 12.817.752

270 0106934754
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG 

QUANG VINH
DV26-LK668 khu đất dịch vụ Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 2 4 12.763.509

271 0105581908 Công ty TNHH máy công trình Hồng Gia thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 2 4 12.763.509

272 0108071849 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP SÔNG HỒNG HÀ NỘI XÓM TRẠI, XÃ TỐT ĐỘNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 2 4 12.763.509

273 0110506991 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ TÙNG LAN
Số 25 tổ 1, TDP Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
4 2 12.723.200

274 0500592837 Công ty TNHH một thành viên Điêu khắc đá Mạnh Hiếu Ninh Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 8 12.647.101

275 0109567372
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO 

QUÂN
Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4 2 12.250.128

276 0110497112
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

VĂN HOÁ VIỆT
Đội 2, Thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 4 12.244.490

277 0107952114 Công ty TNHH Chương Mỹ Xanh
Xóm Miếu, thôn Long Châu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 4 12.134.763

278 0106308122 Công ty TNHH vận tải xây dựng và thương mại Hoàng Anh Cầu Hạ Dục - Xã Đồng Phú - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 4 12.007.239

279 0109207073 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI PHƯƠNG BẮC
Xóm Giữa, Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà 

Nội
3 3 11.946.800

280 0108876265 Công ty TNHH giáo dục HAPPY PLUS Việt Nam Số Nhà 82, Tổ 1 Khu Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 4 2 11.926.246

281 0108811081 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚC VINH VIỆT NAM Xóm Trại - Đại Yên - Chương Mỹ- Hà Nội 3 3 11.595.274

282 0107941472 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VAA
Số 50 tổ 3 khu Xuân Hà - Thị trấn Xuân Mai - Huyện Chương Mỹ - 

Hà Nội
3 3 11.574.929



283 0109813973
Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng cơ điện Thiên 

An
Thôn Vôi Đá, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 5 11.565.733

284 0106767510 Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu áo mưa Phong Thủy Thôn Đồng Lệ, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 4 2 11.162.694

285 0500442817 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH HẢI
Km 0+0 Quốc lộ 21A, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
3 3 11.040.374

286 0109048377 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Đức Long
Xóm Cấp Tiến, Thôn Võ Lão, Xã Văn Võ, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
2 4 10.995.900

287 0104826915 Công ty TNHH mây tre Thành Phát Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 4 2 10.988.973

288 0109133470 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Thiên Hà
Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
3 3 10.952.779

289 0108579417 CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC ĐÁ SƠN HÀ
Thôn Long Châu, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
1 8 10.845.777

290 0109315696
Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển xây dựng và thương 

mại Đại Phát
Thôn Đạo Ngạn, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 3 3 10.838.017

291 0110865983 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Thế Nguyên Thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 2 3 10.544.331

292 0109193448
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG KIM NGÂN
THÔN HẠ, XÃ HỒNG PHONG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI 3 3 10.535.304

293 0109944856 Công ty CP đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu MOZAKI
Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
3 3 10.490.279

294 0109757694 Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Nguyễn Du
Số 28 xóm Bến Hịch, thôn An Hiền, Xã Hoàng Diệu, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
4 2 10.354.438

295 0109277352 Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Tân Phú Đạt
Đội 2, Thôn Sơn Đồng, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành 

Phố Hà Nội
3 2 10.354.176

296 0110134461
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LẠNH 

NGUYỄN ĐỨC

Đội 2, Thôn Quyết Tiến, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, TP. 

Hà Nội
3 2 10.339.657

297 0500439589 Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Tổng Hợp Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 1 4 10.293.153

298 0104772064 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC MINH Thôn Hòa Xá, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 4 10.293.153

299 0109961019 Công ty TNHH TM và SX An Minh Phát Đội 4, Đồng Nanh, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 2 3 10.257.718

300 0109086076 Công ty TNHH vận tải Đỗ Sang
Thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
2 4 10.240.605

301 0109706403 Công ty cổ phần dược phẩm SKY NEW
144 tổ 5 khu Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
3 2 10.230.480

302 0107638081
CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC QUỐC TẾ LÂM NGHIỆP 

VIỆT NAM

Tổ dân phố Chùa Vàng, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

Thành Phố Hà Nội
2 3 10.218.720

303 0106505829 Công ty CP sản xuất dịch vụ và xây dựng Quang Minh Thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 3 2 10.189.648

304 0109466092
Công ty TNHH phát triển giáo dục và huấn luyện thể thao 

Tưởng Nghĩa Đường
Xóm Dinh, Thôn 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội 2 3 10.108.079

305 0110377739 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ HUYỀN
Xóm 10, Thôn Lưu Xá, Xã Hòa Chính, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
2 3 10.103.254

306 0105269689 HỢP TÁC XÃ ĐÔ PHÁT Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 3 3 10.093.740

307 Không có MST
Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập mầm non Lộc Ninh SMART 

KIDS
Khu đô thị Lộc Ninh - Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội 3 3 10.072.885

308 0110019860 Công ty TNHH DU LỊCH GOVIETNAM Thôn 1, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 4 2 10.065.276

309 0110672117
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẰNG ANH 

VN

Số 18, xóm Ngõ Trại, Tổ dân phố An Phú, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội
2 3 10.007.033

310 0107299199 Công ty CP xây dựng thương mại Hiếu Anh
Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
2 3 9.678.877

311 0106688650 Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Phong Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội 1 6 9.645.148

312 0108454778 Công ty TNHH phim cách nhiệt mới Hòa Phát Xóm Lò, thôn 1 - Xã Quảng Bị - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 3 9.636.772



313 0109955103 Công ty CP thương mại xây dựng và cơ điện Thăng Long Thôn Dương Kệ - xã Trần Phú – huyện Chương Mỹ - TP.Hà Nội 1 6 9.633.050

314 0106999381 Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Tuấn Ngọc Thôn Xuân Linh, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội 2 3 9.500.218

315 0107002257
Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Thanh 

Tuấn
Thôn Đồi 3, xã Đông Phương yên, huyện Chương mỹ, TP Hà nội 1 4 9.386.033

316 0500471984 Công ty TNHH Sao Mai Việt Nam Xóm Nội, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 4 2 9.355.944

317 0106744087 Công ty TNHH sản xuất và thương mại sơn Việt Mỹ Thôn Chúc Đồng, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội 2 3 9.155.313

318 0108516488 CÔNG TY CP XÂY DỰNG AN HƯNG GLOBAL
Đội 3, Thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà 

Nội
1 4 9.006.509

319 0110444287 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM LẠC HỒNG
Số nhà 20, Tổ tự quản số 2, Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
1 4 9.006.509

320 0110593659
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 

ÁNH DƯƠNG

Số 6D Tổ 11 TDP Xuân Mai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
1 4 9.006.509

321 0110725337
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẤT 

ĐỘNG SẢN MAI HOME

Nhà 01 LK4, Khu Lộc Ninh, Ninh Kiều, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
2 2 8.669.899

322 0107052441 CÔNG TY TNHH THẢO NGHĨA
THÔN VÔI ĐÁ, XÃ TRẦN PHÚ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TP HÀ 

NỘI
2 3 8.508.206

323 0110779445
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG HTC
Khu chợ Cống, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 5 8.279.555

324 0110655802 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XANH NBC Đội 1, Thôn Sơn Đồng, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 3 8.272.889

325 0109969762 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN PHƯƠNG Thôn Quyết Tiến - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 2 8.026.318

326 0108498704 Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Tân An Thôn Tân Mỹ - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 5 8.021.484

327 0106312288
Công ty TNHH xây dựng và thương mại quy hoạch kiến trúc 

MD

Khu Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội
1 5 8.001.911

328 0500467681 Công ty TNHH Mạnh Hà Thôn Văn La - xã Văn Võ - huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 3 2 7.999.248

329 0106677955 Công ty TNHH xây dựng sinh thái và thương mại Long Xuyên Xóm Cầu - Ngọc Hòa - Chương Mỹ - TP Hà Nội 1 5 7.987.332

330 0109975269 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng DTV Thôn Mỗ Xá, Xã Phú Nam An, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 2 3 7.880.196

331 0107481881 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BFI
Tổ dân phố Ninh Kiều, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 3 7.697.718

332 0106921547 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhân Sơn
Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam
1 3 7.677.030

333 0105127532 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại BIGSUN Thôn 1, Xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội 2 2 7.474.850

334 0110773644 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LÂM ANH
Ngõ Đơn, Tổ dân phố Đông Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội
2 2 7.385.469

335 0110674410 Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng Xuân Mai
Số 5, Tổ 5, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
2 2 7.319.784

336 0109935604
Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp kim khí Thái 

Nguyên

Km36 đường HCM thôn Văn Phú, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà 

Nội
2 3 7.306.085

337 0500527309 Công Ty TNHH Thương Mại - Tin Học Bách Khoa
Số 81 tổ 3 Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội
2 3 7.238.495

338 0105822381 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Tín Khu Yên Sơn, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 5 7.181.030

339 0107905474 Công ty TNHH quạt công nghiệp ĐH Hà Nội
Khu dịch vụ, thôn Đồi Chè, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 4 7.069.848

340 0110685807 CÔNG TY TNHH THÊU DỆT ĐẠI HỒNG PHÁT Tổ dân phố Đông Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 2 7.040.000

341 0110838813
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH 

PHÁT XMHT

Số 65, Tổ 2, TDP Tân Xuân, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
2 2 7.040.000

342 0100365692 Công ty cổ phần tập đoàn cơ điện Hưng Thịnh
Km 25, quốc lộ 6, khu Công nghiệp Phú nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện 

Chương Mỹ, TP.Hà Nội, VN
2 2 6.982.400

343 0110716854 CÔNG TY TNHH HOA XINH FLOWER CHÚC SƠN Đội 5, Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 3 6.942.470

344 0110012495 Công ty TNHH dược phẩm Long Hóa Thôn Quyết Hạ - Xã Đông Sơn - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 4 6.883.547



345 0109036438
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

LINH CHI

Thôn Miếu Môn, Xã Trần Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
1 4 6.828.479

346 0110011276 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật DTECH Thôn Đồi 1 - Xã Đông Phương Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 4 6.828.479

347 0109347521 Công ty cổ phần kiển trúc và phát triển xây dựng Đại Dương Thôn Phúc Cầu - Xã Thụy Hương - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 2 3 6.816.808

348 0106691928 Công ty TNHH sản xuất và thương mại phát triển Tự Lực Thôn Đồng Du, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 2 2 6.809.864

349 0110873092
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ĐẠT 

PHÁT 68
Thôn Khê Than, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 2 6.796.800

350 0108558657 Hợp tác xã nông nghiệp An Phượng Thôn Yên Lạc, Đồng Lạc, Chương Mỹ , Hà Nội 1 5 6.771.875

351 0105833577 Công ty TNHH thương mại và vận tải Thành Dũng
Km 24 Quốc Lộ 6A , Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành 

phố Hà Nội
1 4 6.705.280

352 0110242160 Công ty TNHH Gratech
Đường Đê Đáy, Thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, Huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội
1 4 6.690.549

353 0105788194 Công Ty TNHH Công Nghiệp Big Bee
Số 35, Quốc Lộ 6A Xuân Mai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương 

Mỹ, Thành Phố Hà Nội
1 4 6.679.859

354 0107940694 CÔNG TY TNHH SƠN KOHLER VIỆT NAM Thôn Bài Trượng, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội 2 2 6.668.342

355 0108699591 Công ty TNHH  kinh doanh vật liệu xây dựng Hải Đăng Xóm Tân Trung, Trung Cao, Trung Hòa, Hà Nội 2 3 6.607.873

356 0500537473 Công ty TNHH thương mại Long Sơn Hùng Thôn Yên Trường - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 4 6.561.885

357 0108323165
Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo và nội thất 

FLASH
Thôn cốc Thương, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1 4 6.554.489

358 0108265033 Công ty cổ phần phát triển và xây dựng Hoàng Long
Đội 17, Thôn Đại Từ, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam
2 3 6.549.923

359 0110402826 Công ty cổ phần UNIQLIN DMC
Số 1, Lô 02, Cụm Công Nghiệp Lam Điềm, thôn ứng Hòa - Xã Lam 

Điền - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
2 2 6.486.586

360 0110059623 Công ty cổ phần SX ＆TM Thiên Phong Việt
Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
2 2 6.476.800

361 0106775381 Công ty CP đầu tư xây lắp và thương mại Tây Hồ
Số 454, ngõ 45, tổ 4 khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội
1 5 6.475.910

362 0109271897
Công ty TNHH thương mại và đầu tư kỹ thuật xây dựng Trung 

Thành

Thôn Chúc Đồng 2, Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
2 4 6.456.403

363 0105153638 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Kỳ Thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 4 6.442.998

364 0500564205 Công ty TNHH điêu khắc đá mỹ nghệ Huấn Mai Thôn Ninh Sơn, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 1 4 6.430.253

365 8029588798-002 Nhóm trẻ lớp mẫu giáo mầm non độc lập Bình Minh Thôn Tân Hội, Xã Tân Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 2 2 6.412.800

366 0108603927
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HUY KHÁNH
Đội 1, Thôn Đồng Nanh, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 6.400.000

367 0105798763 Công ty TNHH đồ gỗ Hoàng Long Cụm CN-TTCN Ngọc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 2 2 6.392.739

368 0109525090
Công ty TNHH sản xuất gia công cơ khí và thương mại Mạnh 

Thăng
Thôn Yên Sơn, Xã Đồng Lạc, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 1 5 6.382.249

369 0106494782 Công ty TNHH mây tre Trường Vượng Xã Đông Phương yên, Chương Mỹ, Hà Nội 1 4 6.381.756

370 0104953504
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

VŨ HƯNG

SỐ 54 TỔ 3 KHU TÂN BÌNH, THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
1 4 6.381.756

371 0107119417 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KÍNH KIM THỊNH PHÁT
CỤM 5, THÔN PHƯỢNG NGHĨA, XÃ PHỤNG CHÂU, HUYỆN 

CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
2 2 6.370.770

372 0106353421 Công ty CP đầu tư phát triển Nguyễn Huy Thôn Đông Tiến, Xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội 2 2 6.348.800

373 0107517150 Công ty TNHH Thương Mại DP Quốc tế Trifaco Đội 9 Thôn Trại Hiền, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội 1 4 6.328.566

374 0106084137 Công ty cổ phần xây dựng Qúy Tài Thôn Đồng Du, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 3 6.254.395

375 0109784031 Công ty cổ phần mỹ nghệ Xuân Sen
Thôn Xuân Sen, Xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
1 4 6.192.485

376 0109634639 Công ty TNHH Cơ điện và Tư vấn Xây dựng ICD
Số 7, Ngõ 71 Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 3 5.773.288



377 0106326530 Công ty TNHH Chế Biến Nông Sản Anh Tuấn Thôn Yên Trường - Xã Trường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội 2 2 5.609.940

378 0110261621 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MINH ĐỨC
Tổ 1 khu Tiên Trượng, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 3 5.274.003

379 0500599871
Công ty CP đầu tư phát triển thương mại dịch vụ LK 

TRUSTPAY

KM 23+500, Quốc lộ 6, Thôn Sơn Đồng, Tiên Phương, Chương Mỹ, 

Hà Nội
2 2 5.245.026

380 0109054444 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠNH HÒA
THÔN PHÚ HỮU 2, XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ 

NỘI
1 3 5.233.341

381 0110161779 Công ty tnhh sản xuất thương mại thực phẩm nguyễn hoàng
Thôn Phượng đồng, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội
1 3 5.202.339

382 0107484145 Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam Thôn Phượng Đồng, Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 2 2 5.196.402

383 0107800591 Công ty TNHH thiết bị giải pháp ô tô Thôn Lam Điền, Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 4 5.130.614

384 0108714641 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Nhật Minh-NAMIGROUP
Thôn Yên Kiện , Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
1 3 5.109.937

385 0110852335 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG MAI HÀ
Số 03 Bắc Sơn Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội
2 2 5.095.680

386 0108359757 Công ty TNHH thiết bị y tế và môi trường Việt Nhật Xóm Trại - Xã Tốt Động - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội 1 3 5.015.517

387 0110520379
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP 

CSD

Thôn Tiến Phối, Xã Thanh Bình, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
1 3 5.003.516

388 0109961065 Công Ty TNHH Bao Bì Vinpaco Việt Nam
Đất giãn dân Ao Họ, khu Bình Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện 

Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
1 3 4.907.295

389 0110247088 Công ty TNHH TM SX Phúc Hưng
Đội 3, Thôn Sơn Đồng. - Xã Tiên Phương - Huyện Chương Mỹ - Hà 

Nội
1 3 4.820.695

390 0110284851 CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ BEMIAO
Xóm Đầm Bung, Thôn Phú Vinh, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 4 4.789.516

391 0110435243 Công ty cổ phần ĐT&TM Sơn Trường
Thôn Ninh Kiều, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
2 2 4.783.570

392 0106011347 Công ty cổ phần địa chính Hoàng Gia
Phòng 716A, Khu đô thị Lộc Ninh, TT Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, 

TP Hà Nội
1 3 4.772.586

393 0107709180 Công ty CP đầu tư và PT Toàn Phát Khu Đìa Thông, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 5 4.604.896

394 0110933714 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HQM
Số nhà 30 ngõ Xóm Cầu, thôn Cốc Thượng, xã Hoàng Diệu, Huyện 

Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
1 2 4.480.000

395 0110569783
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ NHẬT TÚ

Thôn Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 

Nội
1 3 4.165.675

396 0108491843 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại TH Việt Nam Đội 5, Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1 3 4.055.390

397 0109924017 Công ty TNHH Nghĩa Phương EXPRESS
Số nhà 23, tổ 5, TDP Chiến Thắng - Thị trấn Xuân Mai - Huyện 

Chương Mỹ - Hà Nội
1 2 4.035.546

398 0110102445 Hợp tác xã hữu cơ Quảng Bị BLA Thôn 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 3 3.982.603

399 0107395343 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thanh Tuấn
Số nhà 72,tổ 4 khu Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương 

Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 2 3.853.288

400 0106915617 Công ty TNHH cơ khí và thương mại Chiến Hoàng Thôn Đại Từ , Xã Lam Điền , Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 2 3.623.360

401 0103903885 Công ty TNHH Trường Vũ Việt Nam Đội 7, Thái Hòa, Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội 1 3 3.478.636

402 0110808343
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU VỊ TRÂN 

HƯƠNG

Số 03, Tổ 02 khu Xuân Mai, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, 

Thành Phố Hà Nội
1 2 3.425.000

403 0110775465 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẾN
Khu Thủ Mô, Thôn Thái Hòa, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, 

Thành phố Hà Nội
1 2 3.408.354

404 0110407172 Công ty TNHH Công nghệ NAHA
Số 109 Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội
1 2 3.398.400

405 0110810568 CÔNG TY TNHH MTV TÔ HỆ Thôn Yên Khê, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 2 3.397.120



406 0110331540 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ HƯNG Đội 4, thôn Sơn Đồng, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 3.396.608

407 0110516372 Hợp Tác Xã Dịch vụ Vận Tải Hưng Thịnh Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội 1 2 3.392.000

408 0108549003 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ VT An Phát Thôn Trung Tiến, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội 1 3 3.316.342

409 0109080331 Công ty TNHH điện máy Nga Tuấn Xóm Thầy, Thôn Mỹ Lương, xã Mỹ, Lương, Chương Mỹ, Hà Nội 1 3 3.210.673

410 0109986655 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN PHÁT VIỆT NAM Xóm Mát, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 1 2 3.200.000

411 0103858978
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

PHƯƠNG ĐÔNG
Thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 3.022.298

412 0107718308 Công ty TNHH VŨ TÙNG VÀ CỘNG SỰ
Số nhà 16, tổ 5, khu Tân Xuân, thị Trấn Xuân Mai, huyện Chương 

Mỹ, thành phố Hà Nội
1 2 2.472.952

413 0108925716 Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Mạnh Quang
Đội 2, Thôn Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố 

Hà Nội
1 2 2.448.944

414 0106760829
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ,THƯƠNG MẠI,TỔNG HỢP VÀ 

DU LỊCH BAN MAI TRAVEL
Thôn Lam Điền, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 2.335.981

415 0110372272 Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Minh Anh Thôn Dương Kệ, Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội 1 2 2.202.892

2.160 12.656.301.092Tổng cộng

Lưu ý: Số tiền đơn vị nộp trong tháng 05/2025 (nếu có) sẽ được ghi nhận vào Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN tháng 05/2025 của đơn vị.


